
 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Số: …………….
Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội;
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
Đại diện: Ông Bùi Như Lai    Chức vụ: Hiệu trưởng 

   Ông (bà) : …………………. Chức vụ: ………………………
Địa chỉ: Khu VHNT Phường Phú Diễn, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0101777868
Tài khoản: 9523.1.1057340

3716.1.1057340
Tại: Phòng GD số 10 - KBNN khu vực I.

BÊN B: 
Đại diện:                   Chức danh: 
Trình độ:
Số CCCD:  .  Ngày cấp:   Nơi cấp: 
Địa chỉ: 
Điện thoại liên hệ: 
Email: 
Số tài khoản: 
Tại ngân hàng:
Cùng thỏa thuận ký hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây:
Điều I: Nội dung hợp đồng
Bên A thuê Bên B giảng dạy cho ……………………, cụ thể như sau:

TT Môn học ĐVT Số 
tiết

Hệ số Số tiết 
thanh 
toán

Đơn giá Thành tiền

1

2



3

Cộng:

Bẵng chữ:

Giá trên đã bao gồm 10% thuế TNCN của bên B
Điều II: Trách nhiệm của giảng viên (bên B):
1. Giảng dạy môn học: 
Môn 1:………. Số tiết: ……. lớp ………… K…. Số SV …… Hệ số …..

Nội dung giảng dạy: ............................................................................................. 
Môn 2:………. Số tiết: ……. lớp ………… K…. Số SV …… Hệ số …..
..........................................................................................................................................

Nội dung giảng dạy: ............................................................................................. 
Môn 3:………. Số tiết: ……. lớp ………… K…. Số SV …… Hệ số …..
..........................................................................................................................................

Nội dung giảng dạy: ............................................................................................. 
Thời gian thực hiện: Học kỳ I năm học 2025 - 2026.
Loại hợp đồng: Trọn gói
Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký
2. Giảng dạy đảm bảo đúng đề cương chương trình môn học đã được nhà trường quy 

định, theo đúng lịch trình và thời khóa biểu mà khoa đã thông báo. Mọi sự thay đổi về thời  
khóa biểu phải được sự đồng ý của Khoa quản lý trực tiếp (bên A).

3. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế và mọi quy định của Nhà trường về giảng dạy, thi, 
kiểm tra; đảm bảo chất lượng giảng dạy và đánh giá chính xác, công bằng chất lượng học tập 
của sinh viên.

4. Giảng viên nghỉ lên lớp buổi nào phải dạy bù buổi đó. Nếu đi công tác dài ngày phải 
báo trước cho bên A để bố trí giảng viên khác dạy thay.

Điều III: Trách nhiệm của Nhà trường (bên A):
1. Sắp xếp kế hoạch, xác định nội dung chương trình giảng dạy và thời gian biểu của  

các học phần trong từng học kỳ, cung cấp các phương tiện trong điều kiện hiện có cho giảng 
dạy và học tập.

2. Tổ chức lớp học, quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập, kiểm tra, thi 
cử của sinh viên.

3. Thanh toán tiền thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đúng chế độ hiện hành.
Điều IV: Thanh toán
1. Bên A căn cứ vào số tiết thực giảng được ghi trong sổ lên lớp hàng ngày (hoặc phiếu 

theo dõi), Biên bản nghiệm thu, Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành làm cơ 
sở thanh toán.

2. Sau khi giảng dạy xong chương trình, chấm thi và nộp kết quả điểm cho Khoa, thủ 
tục thanh toán được thực hiện thông qua Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT (Bộ phận Đào tạo, 
QLKH); Phòng Hành chính, Tổng hợp (Bộ phận Tài vụ) của Nhà trường. 

Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý.



Điều IV: Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều đã thỏa thuận trên đây. 
Hợp đồng này làm thành 02 bản: : bộ phận Tài vụ giữ 1 bản, giảng viên giữ 01 bản để thực 
hiện và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A                          KHOA ………………. BÊN B

   Bùi Như Lai                    ………………….. …………………..



BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Căn cứ vào hợp đồng ký ngày …... tháng …… năm …….. giữa Trường Đại học Sân 
khấu - Điện ảnh Hà Nội và Ông (bà) ..................................

Hôm nay, ngày  …… tháng  ……  năm …….. Chúng tôi gồm:
BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

Đại diện: Ông……………………….. Chức vụ: ………………………
Ông (bà) : …………………. Chức vụ: ………………………

Địa chỉ: Khu VHNT Phường Phú Diễn, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0101777868

BÊN B: 
Đại diện:                   Chức danh: 
Trình độ:
Số CCCD:  .  Ngày cấp:   Nơi cấp: 
Địa chỉ: 
Điện thoại liên hệ: 
Email: 
Số tài khoản: 
Tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất nghiệm thu hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây:
Nội dung nghiệm thu

Bên B đã hoàn thành xong công việc giảng dạy cho sinh viên Khoa .........................., cụ 
thể như sau:

TT Môn học ĐVT Số tiết Hệ số Số tiết 
thanh toán

Ghi chú

1

2

3

Cộng:

Giảng dạy đảm bảo đúng đề cương chương trình môn học đã được nhà trường quy định, 
theo đúng lịch trình và thời khóa biểu mà khoa đã thông báo. 



Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế và mọi quy định của Nhà trường về giảng dạy, thi, 
kiểm tra; đảm bảo chất lượng giảng dạy và đánh giá chính xác, công bằng chất lượng học tập 
của sinh viên.

Bên B đã chấm thi và nộp kết quả điểm cho khoa, bộ phận Đào tạo, Quản lý khoa học.
Bên A đồng ý nghiệm thu hợp đồng giảng dạy ký ngày …… tháng …… năm ……..
Biên bản nghiệm thu được lập thành 02 bản: bộ phận Tài vụ giữ 1 bản, giảng viên giữ 01 

bản để thực hiện và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A                          KHOA ………………. BÊN B

   Bùi Như Lai                    ………………….. …………………..



                                                                Mẫu số 08a 
                                                                           Mã hiệu:………….. 
                                                                         Số:……………….. 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(áp dụng đối với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có  tính chất thường xuyên, chi 

chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

-----------------------------------------------
1. Đơn vị sử dụng ngân sách: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

2. Mã đơn vị: 1057340           Mã nguồn: 13
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA ...........................................................................
4. Căn cứ Hợp đồng ký ngày …… tháng …… năm …….. giữa Trường Đại học Sân 
khấu Điện ảnh Hà Nội và Ông (bà) ………. giá trị hợp đồng đã ký: ................đ 
5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày …… tháng …… năm …….. giữa Trường Đại học 
Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Ông (bà) ................................:

TT Môn học ĐVT Số 
tiết

Hệ số Số tiết 
thanh 
toán

Đơn giá Thành tiền

1

2

3

Cộng:

Bẵng chữ:

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng: ...............     - Thanh toán trực tiếp: ………..
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: Không
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: ...................đ 
- Thanh toán tạm ứng: 
- Thanh toán trực tiếp: ......................đ
Trong đó: - Thanh toán cho cá nhân: …….

-Thuế TNCN:  ……….

Ngày …… tháng  …… năm ……..
ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bùi Như Lai

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



   


	4. Căn cứ Hợp đồng ký ngày …… tháng …… năm …….. giữa Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Ông (bà) ………. giá trị hợp đồng đã ký: ................đ

